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KÊ HOẠCH
Quản lý chất thải nhựa trẽn địa bản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở
Việt Nam, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch quàn lý chất
thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 cụ thể như sau:

L MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
a) Cụ ứiể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử

dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường
năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ừong đó quy đinh đối với
sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và chất thải
nhựa; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về ban hành Ke hoạch hành động quốc gia về quản lý chất thải nhựa đại dương
đến năm 2030; Chỉ ữiị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;
Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất ứiải nhựa ở Việt Nam.

b) Tăng cường công tác quản lý, giảm ứiiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý
chất thải nhựa.

c) Nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường nói
chung và biển nói riêng, hình thành ứiói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng
một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học trong các hoạt động hàng ngày.

d) Góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam nói chung,
địa bàn tĩnh Thái Bình nói riêng với định hướng giảm sử dụng sản phẩm nhựa
dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; tăng cường tái sử dụng, tái
chế và xử lý chất thải nhựa.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- Sử dụng 100% túi ni lông, bao bì ứiân thiện với môi trưcmg tại các trung

tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt ứiay thế túi ni lông khó
phân hủy.



- Bảo đảm thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa
phát sinh.

- Giảm thiểu 50% rác thải nhựa ừên biển và đại dương.
- Phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sờ lưu trú du lịch, các khách sạn

không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.
- Giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm

nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.
- Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng

và người dân trong sản xuất, tiêu ứiụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni long icho phân
hủy và sản phẩm nhựa dùng một làn ừong sinh hoạt.

11. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đỉeu tra, khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng

cao hiệu quả quản lý chất thải nhựa
- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện ừạng phát sinh, ủm gom, tái chế và xử lý

chât thải nhựa đê xuât các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.
- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số IS/CT-UBND ngày 30/9/2020 của ủy

ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm
ứiiểu chất thải nhựa.

2. Tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận
động giảm thỉểu chất thải nhựa

- Tuyên truyên, nâng cao nhận ứiức vê tác hại của các sản phẩm có nguồn
gốc từ nhựa, túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi ữường
sông, hệ sưứi ứiái và sức khỏe con ngưòd; hạn chế và tiến tới không sử dụng sản
phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy và không xả chất thải, chất
ứiải nhựa bừa bãi ra đường phô, hệ tíiông ứioát nước, biển, sông, kênh và nơi công
cộng.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, kinh doanh
sản phâm nhựa dùng một lân, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học chuyển sang
sản xuât, phân phôi, kinh doanh các sản phẩm thân tìiiện môi ừường.

- Tuyên truyền, vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện
lợi, nhà sách, chợ dân sinh, nhà hàng, quán nước, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ
sở kinh doanh dịch vụ ãn uống, ... hạn chế và tiến tới không sử dụng sản phẩm
nhựa dùng một lân, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học chuyển sang sử dụng các
sản phâm thân thiện với môi trường; các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch,
các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng
một lân; không cung câp túi ni lông cho khách hoặc chuyển từ sử dụng bao bì
nhựa khó phân hủy sinh học sang các loại túi khác thân ứiiện với môi trường.

- Lông ghép đưa nội dung giáo dục nhận thức về bảo vệ môi trường nói
chung, tác hại của chât thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy nói riêng vào
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chương trình ngoại khóa, tuyên truyền ở các cấp học ứieo các hình thức, nội
dung phù họp.

3. Tổ chức phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa
- Đẩy mạnh việc thực hiện phân loại chất ứiải rắn sinh hoạt tại nguồn;

khuyến khích việc phân loại tại nguồn đối với chất thải nhựa riêng biệt với các
loại chất thải có thể tái chế khác để tăng cường hoạt động tái sử dụng, tái chế
chất thải nhựa; bố trí thiết bị thu gom, phân loại chất thải nhựa tại các công sở,
trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như bén xe, trung tâm ứiương
mại, siêu thị, chợ dân sinh, công viên, quảng tmòng, khu du lịch,...

- Tổ chức thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho cơ sở có chức năng tái ché,
xử lý theo quy định đối với chất thải nhựa phát sinh tìr các hoạt động kinh tế
thuần biển và từ các hoạt động của khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có chức
năng, có đủ điều kiện thực hiện các hoạt động thu gom, tái sử dụng, tái chế chất
thải nhựa ữên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một làn,
bao bì nhựa khó phân hủy sinh học phải thực hiện trách nhiệm tái chế, xử lý theo
quy định tại Nghị định so 08/2022/I^-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

4. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm
- Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, bao gồm

hành vi vứt bỏ chất thải bừa bãi ừên địa bàn tỉnh theo quy định.
- Kiểm ừa việc tuân thủ chính sách thuế bảo vệ môi trường, các quy định

về bảo vệ môi trưcmg cửa các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, phân phối, kinh doanh,
thu gom, tái chế, xử lý sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy
sinh học, sản phẩm tìiân thiện với môi trường.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở tái chế nhựa không bảo đảm các
yêu càu về bảo vệ môi trường.

m. Tỏ CHỨC THỰC HIỆN
1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, ứiành phố

trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu
quả vấn đề rác thải nhựa theo chức năng nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch
này và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải
nhựa; định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi
tnrờng để tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Là đơn vị đầu mối tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ và

hiệu quả các iưiiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm



tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ
phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện ứiực tế của địa phương.

- Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nhiệm vụ Điều tra, thống kê,
phân loại, đánh giá tình hình thu gom, xử lý, quản lý các nguồn thải nhựa phát
sinh từ đất liền và từ các hoạt động ừên biển.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy định về quản lý và thực hiện phân
loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo hướng
dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tái sử dụng, tái ché chất thải nhựa
tối đa, hiệu quả.

- Tăng cường thanh ừa, kiểm tra, xử lý hoặc trình cấp có ứiẩm quyền xử lý
theo quy định đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của các cơ sở tái
chế nhựa, các đon vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉxửi.

3. Sở Công Thương
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, lộ ừinh hạn chế và tiến tới cấm sử dụng bao bì

nhựa khó phân hủy sinh học tại các trung tâm thưomg mại, siêu tìiị, chợ dân sinh;
yêu cầu các siêu tìiị, trung tâm ứiương mại, cửa hàng tiện lợi niêm yết công khai
giá bán túi ni lông cho khách hàng.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình thí điểm giảm tíiiểu rác thải nhựa,
túi ni lông khó phân hủy tại các ữung tâm ứiương mại, siêu thị, chợ đàu mối;
khuyến khích người tiêu dùng mang túi, bao gói sử dụng nhiều lần khi đi mua
sắm để thay thế túi ni lông.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giảm thiểu rác tìiải nhựa tại các siêu
thị, ữung tâm thương mại, chợ dân sinh.

4, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng tích họp lồng ghép nội dung giáo dục trong các hoạt động

ngoại khóa về bảo vệ môi trường nói chung, tác hại chất thải nhựa, túi ni lông
khó phân hủy và các sản phẩm dùng tò nhựa một lần ở các cấp học theo hình
thức, nội dung phù họp.

- Hướng dẫn hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom chất thải nhựa
thành một tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai các quy

định về quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, ứiể thao và du lịch; lồng
ghép công tác quản lý chất thải nhựa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa" để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực
hiện lôi sông xanh, tìiân thiện với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,
không xả chất thải, chất ứiải nhựa ở trong và xung quanh khu vực tổ chức hoạt
động lễ hội trên địa bàn tỉnh; đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trưòng vào tiêu chuẩn,
tiêu chí bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa ừên địa bàn tỉnh.
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- Phối họrp với cơ quan, đofn vị, địa phương có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn
các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi
ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một làn; tuyên truyền về tác hại
của rác ữiải nhựa, túi nỉ lông khó phân huỷ tới khách du lịch và ban hành, niêm
yết công khai, tổ chức thực hiện quy chế, quy định hình ứiức phân loại, tái chế,
tái sử dụng các loại rác thải nhựa; khuyến khích các hình thức sử dụng các sản
phẩm du thân thiện môi trưòmg thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần; thực hiện
giám sát môi trường tại các khu, điểm và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tồ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây

dựng nông thôn mới, ừong đó tham mưu cấp có thấm quyền quy định gắn việc
quản lý, xử lý chất thải nhựa trong ứiực hiện tiêu chí và công nhận đạt chuẩn
tiêu chí môi trường tại cấp xã, huyện tíieo quy định hiện hành.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động số 83/KH-UBND ngày
22/6/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy
sản tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2030.

- Xây dựng triển khai thực hiện hoạt động giảm thiểu phát sinh, thu gom,
tái chế chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Chỉ đạo, hưómg dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân về việc thu gom,
vận chuyển và xử lý chất thải lứiựa tò bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón,
thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y sau sử dụng ứieo đúng quy định; thu hồi các ngư
cụ bị thất lạc, bỏ quên hoặc thải bỏ trên biển; thực hiện các giải pháp hạn chế sử
dụng phao xốp ừong ngành tíiủy hải sản.

7. Sở Khoa học và Công nghệ
Đẩy mạnh các nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ,

kỹ thuật ừong công tác: phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử
lý chất thải nhựa ữên địa bàn tỉnh; sản xuất vật liệu thân thiện môi ừường nhằm
thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh; mô hình kinh tế tuần hoàn chất thải
nhựa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;...

8. Sử Ké hoạch và Đầu tư
- Tham mưu thực hiện các chính sách ưu đãi tìieo quy đinh đối với dự án

đàu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải ứieo quy định; không khuyến khích đầu tư
mới các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa dùng một làn, túi ni lông khó phân hủy
phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương vận động, thu hút các
thành phàn kinh tế trong việc đầu tư, phát triển công nghệ tái chế, xử lý chất ứiải
nhựa và sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một
lân; tham gia đâu tư ừong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải ứieo quy định.



9. Sở Tài chính

Tham miiu ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trưòỉng hằng
năm cho công tác quản lý chất thải nhựa theo đúng chương trình, kế hoạch đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các cơ quan, đofn vị, địa phưoaig; hướng dẫn việc
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành.

10. Sử Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, đề nghị các đơn vị ửtiyền thông, báo chí và cơ quan, đon vị khác có

chức năng liên quan ứiực hiện việc truyền thông, tuyên ừuyền rộng rãi ứên toàn địa
bàn tỉnh về tác hại của chất thải nhựa đối với môi tniòỉng và con người; tăng cường
công tác quản lý, giảm ứiiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất ứiải nhựa.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp
- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tăng cường thực hiện phân loại,

tái sử dụng các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng hoặc chuyển giao chất thải nhựa
cho đơn vị có chức năng tái chế, xử lý theo quy định.

- Giám sát các doanh nghiệp ừong vỉệc tổ chức tíiu gom, lưu giữ chất thải
và chuyển giao cho cơ sở có chức năng tái chế, xử lý theo quy định.

12. ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ
- Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách,

pháp luật, các giải pháp quản lý chất ứiải nhựa trên địa bàn quản lý. Hướng dẫn
xây dựng quy chế quản lý, hương ước, quy ước nhằm huy động sự tham gia
cộng đồng trong quản lý chất ứiải nhựa và bảo vệ môi trưòoig.

- Chủ động xây dựng các mô hình và tổ chức thực hiện phân loại, ứiu
gom, tái sử đụng, tái chế, xử lý chất tíiải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn
cho phù họp với hạ tầng và điều kiện của địa phương, đặc biệt ở các khu dân cư
tập trung.

- Chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường, xã, tíiị trấn đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân trên địa bàn về tác hại của chất
thải nhựa và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đối với môi trường. Vận động,
khuyến khích các hộ dân mang túi, bao gói khi mua sắm; hạn chế dần và tiến tới
không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần, ứiúc
đẩy sử dụng vỏ hộp, bao bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện vód môi trường.

- Định kỳ huy động các lực lượng trong nhân dân tổ chức các hoạt động ra
quân vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, thu gom, xử lý chất ứiải nhựa
trên các sông, kênh, mương,... Bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm
của địa phương để thực hiện việc ứiu gom, xử lý chất thải nhựa.

- Rà soát, thống kê, công bố danh sách các tổ chức, cá xứiân sản xuất sản
phẩm nhựa dùng một làn, túi ni lông khó phân hủy, túi ni lông phân hủy sinh
học và các sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn quản lý.



- Tăng cường thanh ừa, kiểm tra, giám sát việc tuân ứiủ các quy định môi
trường đối với các cơ sở buôn bán bao bì, các cơ sở sản xuất, tái chế nhựa; xử lý
các hành vi phạm trong quản lý chất thải rắn theo thẩm quyền.

13. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức
Đoàn thể - chính trị xã hội tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
đoàn viên, hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa
dùng một làn; giảm thiểu chất ứiải nhựa; tăng cường quản lý, phân loại, thu
gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa.

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng và phối họp với chính quyền địa phương
thực hiện các mô hình, cách làm hay trong việc phân loại, tái sử dụng, tái chế,
xử lý chât ứiải tìieo quy định; khuyến khích người dân, cộng đồng dân cư đăng
ký cam kết tíiam gia.

- Tăng cường giám sát công tác quản lý nhà nước cùng cấp về thực hiện
quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn của
từng địa phương.

- Kịp thời đê xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều mô hình,
cách làm hay, sáng tạo mang tính lan tỏa sâu rộng ữong các hoạt động giảm
thiểu chất thải nhựa.

Uy ban nhân dân tùứi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc
Uy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề
nghị các tổ chức đoàn thể thưộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Trong quá ừình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm
quyền quy định, các sở, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thòd
phản anh, nêu rõ nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục gửi về
Sở Tài nguyên và Môi ừường để nghiên cứu, tham mưu trình ủy ban nhân dân
tỉnh bổ sung, điều chỉnh cho phù họp./.

Nưỉnhận: KT.CHĨĨTỊC]
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
■ Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tinh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tình^
- Lưu: VT, NNTNMT/^

!^i Văn Hoàn
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